	THCS ĐỊNH HÒA

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 29 tháng 12 năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	THỜI GIAN
	7A1

(Thu)
	7A2

(Minh)
	7A3

(Dung)
	7A4

(Hạnh)
	7A5

(Quỳnh)
	7A6

(Ngọc)
	7A7

(M.Thúy)
	8A1

(Tuấn)
	8A2

(Mai)
	8A3

(Vượng)
	8A4

(Hòa)
	8A5

(Ng.Trang)
	8A6

(Huyền)

	2
	1
	12:30 – 13:15
	Lí

Duyên
	Văn

Thu
	CNghệ

Dung
	Toán

Huyền
	Anh

Hường
	Địa

Tr.Trang
	Sinh

Minh
	Anh

M.Thúy
	Toán

Hiền
	Văn

Ngọc
	Toán

M.Trang
	Sinh

Mai
	Địa

Hòa

	
	2
	13:25 – 14:10
	Anh

Hường
	Sinh

Minh
	Văn

Thu
	Địa

Tr.Trang
	Lí

Duyên
	Toán

M.Trang
	Anh

M.Thúy
	Toán

Hiền
	Hóa

Dung
	Văn

Ngọc
	Sinh

Mai
	Địa

Hòa
	Toán

Huyền

	
	3
	14:15 – 15:00
	Văn

Thu
	Toán

Hiền
	Sinh

Minh
	Lí

Duyên
	Địa

Tr.Trang
	Văn

Ngọc
	Toán

M.Trang
	Sinh

Mai
	Văn

Hạnh
	Anh

M.Thúy
	Địa

Hòa
	Toán

Huyền
	Anh +

Ng.Trang

	
	4
	15:20 – 16:05
	Toán

Hiền
	Địa

Tr.Trang
	Toán

Huyền
	Văn

Hạnh
	Toán

M.Trang
	Văn

Ngọc
	Văn

Thu
	CNghệ

Tuấn
	Anh

M.Thúy
	Sinh

Mai
	Hóa

Dung
	Văn

Quỳnh
	Hóa

Vượng

	
	5
	16:10 – 16:55
	SHDC

Thu
	SHDC

Minh
	SHDC

Dung
	SHDC

Hạnh
	SHDC

Quỳnh
	SHDC

Ngọc
	SHDC

M.Thúy
	SHDC

Tuấn
	SHDC

Mai
	SHDC

Vượng
	SHDC

Hòa
	SHDC

Ng.Trang
	SHDC

Huyền

	3
	1
	12:30 – 13:15
	Sinh

Minh
	Anh

Hường
	GDCD

Q.Trang
	Địa

Tr.Trang
	Sử

Hân
	Toán

M.Trang
	Văn

Thu
	Lí

Tuấn
	MT

Tiên
	Sử

Lâm
	Sinh

Mai
	Nhạc

Tuyết
	Địa

Hòa

	
	2
	13:25 – 14:10
	Văn

Thu
	Sử

Hân
	Anh

Hường
	Văn

Hạnh
	Văn

Quỳnh
	Sinh

Minh
	Toán

M.Trang
	Địa

Hòa
	GDCD

Q.Trang
	Sinh

Mai
	Sử

Lâm
	Lí

Tuấn
	CNghệ

Vượng

	
	3
	14:15 – 15:00
	Anh

Hường
	Văn

Thu
	Địa

Tr.Trang
	Sử

Hân
	Văn

Quỳnh
	Văn

Ngọc
	Sinh

Minh
	Sử

Lâm
	CNghệ

Tuấn
	GDCD

Q.Trang
	Toán

M.Trang
	Địa

Hòa
	Sinh

Mai

	
	4
	15:20 – 16:05
	Địa

Tr.Trang
	Sinh

Minh
	Văn

Thu
	GDCD

Q.Trang
	Toán

M.Trang
	Anh

Hường
	Sử

Hân
	Văn

Hạnh
	Sinh

Mai
	Văn

Ngọc
	Địa

Hòa
	CNghệ

Vượng
	Văn

Quỳnh

	
	5
	16:10 – 16:55
	
	
	
	
	
	
	Địa

Tr.Trang
	GDCD

Q.Trang
	Địa

Hòa
	Toán

M.Trang
	Văn

Ngọc
	Sinh

Mai
	Văn

Quỳnh

	4
	1
	12:30 – 13:15
	GDCD

Q.Trang
	Địa

Tr.Trang
	Lí

Duyên
	Sử

Hân
	Anh

Hường
	Sinh

Minh
	Toán

M.Trang
	Toán

Hiền
	Anh

M.Thúy
	Lí

Tuấn
	Anh

Ng.Trang
	Toán

Huyền
	Hóa

Vượng

	
	2
	13:25 – 14:10
	Toán

Hiền
	GDCD

Q.Trang
	Anh

Hường
	Sinh

Minh
	Sử

Hân
	Lí

Duyên
	Địa

Tr.Trang
	Anh

M.Thúy
	CNghệ

Tuấn
	Toán

M.Trang
	CNghệ

Vượng
	Anh

Ng.Trang
	Toán

Huyền

	
	3
	14:15 – 15:00
	Sinh

Minh
	Lí

Duyên
	Toán

Huyền
	Anh

Hường
	Địa

Tr.Trang
	Sử

Hân
	Anh +

M.Thúy
	CNghệ

Tuấn
	Toán

Hiền
	Hóa

Vượng
	Toán

M.Trang
	GDCD

Q.Trang
	Anh

Ng.Trang

	
	4
	15:20 – 16:05
	Địa

Tr.Trang
	Toán

Hiền
	Sử

Hân
	Toán

Huyền
	Toán

M.Trang
	Anh

Hường
	Lí

Duyên
	Sinh

Mai
	Lí

Tuấn
	Anh

M.Thúy
	GDCD

Q.Trang
	CNghệ

Vượng
	Anh +

Ng.Trang

	
	5
	16:10 – 16:55
	
	
	
	
	
	
	Anh

M.Thúy
	
	
	
	
	Hóa

Vượng
	Sinh

Mai

	5
	1
	12:30 – 13:15
	Toán

Hiền
	Anh

Hường
	Địa

Tr.Trang
	Toán

Huyền
	Văn

Quỳnh
	Sử

Hân
	Văn

Thu
	Văn

Hạnh
	Anh

M.Thúy
	Địa

Hòa
	Văn

Ngọc
	Anh

Ng.Trang
	GDCD

Q.Trang

	
	2
	13:25 – 14:10
	Sử

Hân
	Toán

Hiền
	Toán

Huyền
	Anh

Hường
	GDCD

Q.Trang
	Địa

Tr.Trang
	Văn

Thu
	Văn

Hạnh
	Địa

Hòa
	Anh

M.Thúy
	Văn

Ngọc
	Văn

Quỳnh
	Anh

Ng.Trang

	
	3
	14:15 – 15:00
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL

	
	4
	15:20 – 16:05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	16:10 – 16:55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	12:30 – 13:15
	Sử

Hân
	Văn

Thu
	Toán

Huyền
	Sinh

Minh
	Anh

Hường
	GDCD

Q.Trang
	CNghệ

Thanh
	Toán

Hiền
	Văn

Hạnh
	Văn

Ngọc
	Hóa

Dung
	MT

Tiên
	Sử

Lâm

	
	2
	13:25 – 14:10
	Anh

Hường
	Văn

Thu
	Sử

Hân
	CNghệ

Thanh
	Sinh

Minh
	Toán

M.Trang
	GDCD

Q.Trang
	Hóa

Dung
	Văn

Hạnh
	CNghệ

Vượng
	Văn

Ngọc
	Sử

Lâm
	Toán

Huyền

	
	3
	14:15 – 15:00
	CNghệ

Dung
	Toán

Hiền
	Văn

Thu
	Anh

Hường
	Toán

M.Trang
	CNghệ

Thanh
	Sử

Hân
	Văn

Hạnh
	Sử

Lâm
	Địa

Hòa
	CNghệ

Vượng
	Toán

Huyền
	Văn

Quỳnh

	
	4
	15:20 – 16:05
	Toán

Hiền
	Sử

Hân
	Văn

Thu
	Toán

Huyền
	CNghệ

Thanh
	Anh

Hường
	Anh +

M.Thúy
	Địa

Hòa
	Hóa

Dung
	Toán

M.Trang
	Anh

Ng.Trang
	Văn

Quỳnh
	CNghệ

Vượng

	
	5
	16:10 – 16:55
	
	
	
	
	
	
	Toán

M.Trang
	Anh

M.Thúy
	Toán

Hiền
	Hóa

Vượng
	SHCN

Hòa
	Văn

Quỳnh
	Anh +

Ng.Trang

	7
	1
	12:30 – 13:15
	Văn

Thu
	CNghệ

Dung
	Anh

Hường
	Văn

Hạnh
	Sinh

Minh
	Toán

M.Trang
	Anh

M.Thúy
	Toán

Hiền
	Sinh

Mai
	CNghệ

Vượng
	Lí

Tuấn
	Anh

Ng.Trang
	Văn

Quỳnh

	
	2
	13:25 – 14:10
	Văn

Thu
	Anh

Hường
	Sinh

Minh
	Văn

Hạnh
	Văn

Quỳnh
	Văn

Ngọc
	Anh +

M.Thúy
	Hóa

Dung
	Toán

Hiền
	Toán

M.Trang
	Anh

Ng.Trang
	Toán

Huyền
	Lí

Tuấn

	
	3
	14:15 – 15:00
	SHCN

Thu
	SHCN

Minh
	SHCN

Dung
	SHCN

Hạnh
	SHCN

Quỳnh
	SHCN

Ngọc
	SHCN

M.Thúy
	SHCN

Tuấn
	SHCN

Mai
	SHCN

Vượng
	Toán

M.Trang
	SHCN

Ng.Trang
	Toán

Huyền

	
	4
	15:20 – 16:05
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn

Hạnh
	
	
	Hóa

Vượng
	Anh

Ng.Trang

	
	5
	16:10 – 16:55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SHCN

Huyền


